
 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

TUẦN 27 

TOÁN 

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

 1

  2
 giờ = ……………. phút 

3

4 
 giờ = ……….. phút 

2

3
 giờ =……… phút 

Bài 2: Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

45 phút=………..giờ 

15 phút=……….. giờ 

30 phút=……….giờ 

2 giờ 30 phút=………….giờ 

1 giờ 15 phút=………. giờ 

Bài 3:Một người đi bộ quãng đường 14,5km hết 2 giờ 30 phút. Tính vận tốc của người 

đi bộ đó. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Một ô tô đi từ  A lúc 7 giờ 30 phút  với vận tốc 46km/ giờ đến B lúc 12 giờ 15 

phút. Tính độ dài quãng đường AB. 

TIẾNG VIỆT 

Kỉ niệm mùa hè 

   Tôi là một cô bé say mê diều. Nhà tôi ở gần bãi đất rộng,dốc – chỗ bọn con trai trong 

xóm chọn làm nơi thả diều. Chiều chiều,khi đã nấu cơm xong, tôi có thể đứng lặng 

hàng giờ để ngắm những cánh diều đủ loại, đủ màu sắc bay trên bầu trời xanh lộng gió. 

   Đây những chiếc diều bướm mảnh mai duyên dáng với gam màu đỏ, vàng rực rỡ. Kia 

những chiếc diều dơi, diều sáo,… trông mạnh mẽ chao liệng trên cao tựa như chạm vào 

mây. 

   Chiều nay cũng vậy, tôi tha thẩn xem bọn con trai trèo lên bãi đất dốc lấy đà chạy 

xuống dong diều lên cao, tay chúng giật dây mới điệu nghệ làm sao. Bỗng “bụp”, mắt 

tôi tối sẫm. Tôi giật mình vì cái diều hình mặt trăng khuyết của một em nhỏ va vào mặt. 

Cậu bé lắp bắp vẻ hối hận: 



 

 

- Em…xin lỗi. Chị…chị có sao không? 

Câu nói của nó không làm tôi dịu đi chút nào, toi gắt: 

- Mắt mũi nhìn đi đâu mà để diều va vào mặt người ta. Diều này…! Diều này…! – Vừa 

gắt, tôi vừa giằng mạnh chiếc diều hình mặt trăng của nó, định xé, khiến thằng bé bật 

khóc 

Bỗng tôi nghe có tiếng con gái: 

- Này, bạn! 

Thì ra là một “đứa” con gái trạc tuổi tôi. Tôi lạnh lùng: 

- Gì? 

- Em bé chỉ không may làm rơi diều vào bạn mà sao bạn định phá đi niềm vui của nó 

thế. 

Nhìn ánh mắt bạn, tôi bối rối cúi đầu. Tôi liền trả lại cho thằng bé cái diều, rồi lặng lẽ 

bỏ đi. Nhưng tôi vẫn nghe tiếng bạn ấy nói với thằng bé: 

- Thôi nín đi, nhà em ở đâu để chị dẫn em về 

Tôi ân hận nghĩ: 

- Mình sẽ không bao giờ làm thế nữa. 

 

(Theo Nguyễn Thị Liên) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Cô bé trong truyện say mê với điều gì? 

a- Dán diều 

b- Thả diều 

c- Ngắm diều 

d- Nghe sáo diều 

Câu 2. Chuyện gì xảy ra với cô bé khi cô đang xem dong diều? 

a- Bị cái diều của một em nhỏ va vào mặt 

b- Bị cái diều của một em nhỏ sà vào người 

c- Bị dây diều của một em nhỏ quấn vào người 

d- Bị dây diều của một em nhỏ vướng vào mặt 

Câu 3. Cô bé đã cư xử như thế nào với em nhỏ chơi diều? 

a- Gắt gỏng, giằng mạnh chiếc diều và xé tan 

b- Gắt gỏng, giằng mạnh chiếc diều và định xé 

c- Giằng mạnh chiếc diều và đánh cậu bé khóc 



 

 

d- Giằng mạnh chiếc diều và mắng mỏ cậu bé 

Câu 4. Nghe bạn gái góp ý, thái độ của cô bé thế nào? 

a- Xấu hổ thẹn thùng, xin lỗi về việc đã làm, dẫn em nhỏ về 

b- Bối rối ngượng ngùng, trả diều và dẫn em nhỏ về đến nhà 

c- Xấu hổ cúi đầu, trả em nhỏ cái diều, xin lỗi về việc đã làm 

d- Bối rối cúi đầu, trả em nhỏ cái diều, ân hận về việc đã làm 

Câu 5. Câu chuyện nói lên được điều gì có ý nghĩa? 

a- Cần có tấm lòng dũng cảm, sẵn sàng nhận lỗi trước người khác 

b- Cần có tấm lòng vị tha, luôn yêu thương và giúp đỡ người khác 

c- Cần có tấm lòng độ lượng, sẵn sàng cảm thông với người khác 

d- Cần có tấm lòng say mê, hào hứng xem các em nhỏ chơi diều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BÀI TẬP THỨ BA 

TOÁN 

Bài 1: Trên quãng đường dài 108,5km, một người đi ô tô với vận tốc 62km/giờ. Tính 

thời gian đi của người đó. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

7 ngày 6 giờ + 5 ngày 12 giờ                               2 giờ 18 phút  x 4 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

15 giờ 15 phút – 4 giờ 45 phút 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Bác Ba đi xe máy từ quê ra thành phố với vận tốc 40 km/giờ và đến thành phố 

sau 3 giờ. Hỏi nếu bác Ba đi bằng ô tô với vận tốc 50 km/giờ thì sau mấy giờ sẽ đến 

thành phố đó ? 

Gợi ý:  

- Tính quãng đường từ quê ra thành phố 

- Tính thời gian đi bằng ô tô ( t = s : 50 ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1. Chọn từ ngữ nối thích hợp (Rồi hoặc Trái lại, Vì vậy, Thế mà) điền vào chỗ 

trống để liên kết các câu trong mỗi đoạn sau: 



 

 

a) Bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt. Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ 

non. ..............chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng. 

(Theo Nguyên Hồng) 

 

b) Đi chăn trâu về, chạy đến đống ngô vừa bẻ, chọn những bắp bánh tẻ thật ưng ý. Kiếm 

cái dùi sắt, dùi vào bắp ngô, lùi vào bếp nấu cơm của mẹ của chị. .............. vừa chờ ngô 

chín, nghe tiếng nổ lép bép trong than, nước miếng đã tứa ra. 

(Theo Ngô Văn Phú) 

 

c) Tê tê là loài thú hiền lành, chuyên diệt sâu bọ. .............., chúng ta cần bảo vệ nó. 

(Theo Vi Hồng – Hồ Thủy Giang) 

 

d) Ngay nhịp trống đầu, Quắm Đen đã lăn xả vào ông Cản Ngũ. Anh vờn bên trái, đánh 

bên phải, dứ trên, đánh dưới, thoắt biến, thoắt hóa khôn lường. ............,ông Cản Ngũ có 

vẻ lớ ngớ, chậm chạp. Hai tay ông lúc nào cũng dang rộng, để sát xuống mặt đất, xoay 

xoay chống đỡ. 

(Theo Kim Lân) 

Bài 2: 

a) Đặt 1 câu ghép có cặp quan hệ từ thể hiện quan hệ tăng tiến. 

……………………………………………………………………………………. 

b) Đặt 1 câu ghép có cặp quan hệ từ thể hiện quan hệ tương phản. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BÀI TẬP THỨ TƯ 

TOÁN 

Bài 1: Tính giá trị biểu thức: 

a. (6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút) : 3 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

b. 63 phút 4 giây – 32 phút 16 giây : 4 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………….................................................................................................... 

Bài 2: Một người đi bộ với vận tốc 4,4 km/giờ được quãng đường dài 11km. Tính thời 

gian đi của người đó. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 3.Một người đi xe đạp đi quãng đường 18,3km hết 1,5 giờ. Hỏi với vận tốc như vậy 

thì người đó đi quãng đường 30,5km hết bao nhiêu thời gian ? 

Gợi ý: 

- Tính vận tốc của người đi xe đạp ( v  = s : t  ) 

- Tính thời gian người đó đi quãng đường 30,5km ( t = 30,5  : v ). 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TIẾNG VIỆT 

Đề bài:Viết đoạn văn (khoảng 7 câu) tả một bộ phận nổi bật nhất của một cây hoa hoặc 

cây ăn quả mà em biết. 

 .............................................................................................................................................  



 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  



 

 

BÀI TẬP THỨ NĂM 

TOÁN 

Bài 1. Một vận động viên chạy 800m hết 2 phút 5 giây. Tính vận tốc chạy của vận động 

viên đó với đơn vị đo là m/giây. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Bài 2. Một xe máy đi từ 8 giờ 15 phút đến 10 giờ được 73,5km. Tính vận tốc của xe 

máy đó với đơn vị đo là km/giờ. 

Gợi ý: 

-Tính thời gian đi của xe máy ( TG đi = Giờ đến – Giờ xuất phát) 

- Tính vận tốc của xe máy ( v= s : t ) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Bài 3. Một ô tô khởi hành lúc 6 giờ với vận tốc 42km/giờ, đến 16 giờ 30 phút thì ô tô 

tới địa điểm trả hàng. Tính quãng đường ô tô đã đi được, biết rằng lái xe nghỉ ăn trưa 30 

phút. 

Gợi ý: 

- Tính thời gian đi của ô tô (TG đi = Giờ đến- giờ xuất phát- thời gian nghỉ) 

- Tính quãng đường ô tô đã đi ( s = v x t ) 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TIẾNG VIỆT 

Câu 1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu tục ngữ, ca dao nói về 

truyền thống dân tộc (yêu nước, lao động cần cù, đoàn kết, nhân ái) 



 

 

a) Dù ai đi ngược về............... 

Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba. 

b) Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang 

Bao nhiêu tấc.......tấc ...........bấy nhiêu. 

c) Dân ta nhớ một chữ đồng 

Đồng tình,.......sức,.......lòng, đồng minh. 

d) Anh em như thể tay chân 

Rách lành.........khó khăn đỡ đần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BÀI TẬP THỨ SÁU 

TOÁN 

Bài 1: Viết vào ô trống cho thích hợp: 

s 222km   327km 100m 

v 5 giờ 3,5 giờ 12 phút   

t  42 km/giờ 46,5 m/phút 54,5 km/giờ 8 m/giây 

 

Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm: 

a) Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 106,5km. 

Vận tốc của xe máy là  ................................................................  

b) Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 52,5 km/giờ. 

Quãng đường ô tô đó đi được là  .................................................  

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

 Một người đi xe đạp với vận tốc 10,6 km/giờ. Vậy: 

a. Quãng đường người đó đi được trong 1,5 giờ là 159km.    

b. Thời gian để người đó đi hết quãng đường 26,5km là 2,5 giờ    

Bài 4: Một người đi bộ với vận tốc 4,2 km/giờ. Tính thời gian để người đó đi được 

quãng đường 10,5km.  

Bài giải 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 TIẾNG VIỆT 

Câu 1: Kho tàng tục ngữ, ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống quý báu của dân tộc 

ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca 

dao : 

a)  Yêu nước 

b)  Lao động cần cù 

c)  Đoàn kết 

d   Nhân ái 



 

 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 5 

Unit 9: WILL IT REALLY HAPPEN? 

Lesson 5-6 

A. BÀI HỌC 

 

I/ WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 2 dòng: 

1. feelings: cảm xúc 

2. illness: bệnh tật 

3. crowded: nhiều người 

4. road: con đường 

5. storm: bão 

6. polar bear: gấu Bắc cực 

7. space station: trạm không gian 

  

B. BÀI TẬP 

I. Choose the correct word and write it on the line. 

 

feelings       robot     road        illness          storm       crowded 

 

Example: 

0. A kind of computer can move and work.                                  robot 

 

1. When there are lots of people in a small space, the place is   -------------- 

 

2. Heavy rain and thunder                                               _____----------------- 

 

3. Robots do not have these          -----------------

  

 

4. Cars go along this            ----------------- 

 

5. Doctors help us with this          ----------------- 

 

II. Match the words to make compound nouns. Write the words. 



 

 

 

0. class                     a. market                                ------------------------ 

 

1.  space                   b. room                                classroom 

 

2.  super      c. plane                      ----------------------- 

 

3.  home   d. ground                              ----------------------- 

 

4.  air   e. ship     ---------------------- 

 

5. play   f. work                                   ----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 5 

I.  

1. crowded 

2. storm 

3. feelings 

4. road 

5. illness 

II. 

1. spaceship 

2. supermarket 

3. homework 

4. airplane 

5. playground 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ HAI 

TOÁN 

 

Bài 1: Số? 

 1

  2
 giờ = 30 phút 

3

4 
 giờ =  45 phút 

2

3
 giờ = 40 phút 

Bài 2: 

45 phút= 0,75giờ 

15 phút=0,25giờ 

30 phút=0,5.giờ 

2 giờ 30 phút= 2,5 giờ 

1 giờ 15 phút=  1,25 giờ 

Bài 3: 

Đổi : 2 giờ 30 phút= 2,5 giờ  

Vận tốc của người đi bộ đó là: 



 

 

14,5 : 2,5 = 5,8 (km/giờ) 

Đáp số:5,8 km/giờ 

Bài 4: 

Thời gian người đó đi từ A đến B là: 

12 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút 

Đổi: 4 giờ 45 phút= 4,75 giờ 

Độ dài quãng đường AB là: 

4,75 x 46 =   218,5   (km) 

Đáp số: 218,5 km 

TIẾNG VIỆT 

Câu 1. Cô bé trong truyện say mê với điều gì? 

a- Dán diều 

b- Thả diều 

c- Ngắm diều 

d- Nghe sáo diều 

Câu 2. Chuyện gì xảy ra với cô bé khi cô đang xem thả diều? 

a- Bị cái diều của một em nhỏ va vào mặt 

b- Bị cái diều của một em nhỏ sà vào người 

c- Bị dây diều của một em nhỏ quấn vào người 

d- Bị dây diều của một em nhỏ vướng vào mặt 

Câu 3. Cô bé đã cư xử như thế nào với em nhỏ chơi diều? 

a- Gắt gỏng, giằng mạnh chiếc diều và xé tan 

b- Gắt gỏng, giằng mạnh chiếc diều và định xé 

c- Giằng mạnh chiếc diều và đánh cậu bé khóc 

d- Giằng mạnh chiếc diều và mắng mỏ cậu bé 

Câu 4. Nghe bạn gái góp ý, thái độ của cô bé thế nào? 

a- Xấu hổ thẹn thùng, xin lỗi về việc đã làm, dẫn em nhỏ về 

b- Bối rối ngượng ngùng, trả diều và dẫn em nhỏ về đến nhà 

c- Xấu hổ cúi đầu, trả em nhỏ cái diều, xin lỗi về việc đã làm 

d- Bối rối cúi đầu, trả em nhỏ cái diều, ân hận về việc đã làm 

Câu 5. Câu chuyện nói lên được điều gì có ý nghĩa? 

a- Cần có tấm lòng dũng cảm, sẵn sàng nhận lỗi trước người khác 

b- Cần có tấm lòng vị tha, luôn yêu thương và giúp đỡ người khác 



 

 

c- Cần có tấm lòng độ lượng, sẵn sàng cảm thông với người khác 

d- Cần có tấm lòng say mê, hào hứng xem các em nhỏ chơi diều 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ BA 

TOÁN 

Bài 1:  

Thời gian đi của người đó là:  

108,5 : 62 =  1,75   (giờ) 

Đổi: 1,75 giờ = 1 giờ 45 phút 

Đáp số: 1 giờ 45 phút 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

7 ngày 6 giờ + 5 ngày 12 giờ                                 2 giờ 18 phút  x 4 

    7 ngày   6 giờ                                                         2 giờ 18 phút   

+  5 ngày 12 giờ                                                  x                4             

  12 ngày 18 giờ                                                          8 giờ 72 phút 

                                                                                =  9 giờ 12 phút 

  15 giờ 15 phút – 4 giờ 45 phút 

  15 giờ 15 phút       đổi thành          14 giờ 75 giờ                                                    

– 4 giờ 45 phút                                -  4 giờ 45 phút     

                                                           10 giờ 30 phút    

                                                                

Bài 3 

Quãng đường bác Ba đi bằng xe máy là: 

40 ⨯ 3 = 120 (km) 

Thời gian bác Ba đi hết 120km bằng ô tô là: 

120 : 50 = 2,4 (giờ) 

Đổi: 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút 

Đáp số : 2 giờ 24 phút 

 

TIẾNG VIỆT 

 

Bài 1. Chọn từ ngữ nối thích hợp (Rồi hoặc Trái lại, Vì vậy, Thế mà) điền vào chỗ 

trống để liên kết các câu trong mỗi đoạn sau: 



 

 

a) Bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt. Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ 

non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng. 

(Theo Nguyên Hồng) 

 

b) Đi chăn trâu về, chạy đến đống ngô vừa bẻ, chọn những bắp bánh tẻ thật ưng ý. Kiếm 

cái dùi sắt, dùi vào bắp ngô, lùi vào bếp nấu cơm của mẹ của chị. Rồi  vừa chờ ngô chín, 

nghe tiếng nổ lép bép trong than, nước miếng đã tứa ra. 

(Theo Ngô Văn Phú) 

 

c) Tê tê là loài thú hiền lành, chuyên diệt sâu bọ. Vì vậy , chúng ta cần bảo vệ nó. 

(Theo Vi Hồng – Hồ Thủy Giang) 

 

d) Ngay nhịp trống đầu, Quắm Đen đã lăn xả vào ông Cản Ngũ. Anh vờn bên trái, đánh 

bên phải, dứ trên, đánh dưới, thoắt biến, thoắt hóa khôn lường. Trái lại , ông Cản Ngũ 

có vẻ lớ ngớ, chậm chạp. Hai tay ông lúc nào cũng dang rộng, để sát xuống mặt đất, xoay 

xoay chống đỡ. 

(Theo Kim Lân) 

Bài 2: 

a.Đặt 1 câu ghép có cặp quan hệ từ thể hiện quan hệ tăng tiến. 

-HS đặt câu ghép có cặp quan hệ từ : Chẳng những…mà….; Không chỉ….mà… 

 

b.Đặt 1 câu ghép có cặp quan hệ từ thể hiện quan hệ tương phản. 

-HS đặt câu ghép có cặp quan hệ từ : Tuy ... nhưng....; Mặc dù...nhưng… 

 

  ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ TƯ 

TOÁN 

Bài 1: Tính giá trị biểu thức: 

a. (6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút) : 3 

= 13 giờ 39 phút : 3 

= 4 giờ 33 phút 

b. 63 phút 4 giây – 32 phút 16 giây : 4 

= 63 phút 4 giây – 8 phút 4 giây 

= 55 phút 



 

 

 

Bài 2:  

Bài giải: 

Thời gian đi của người đi bộ là : 

11 : 4,4 = 2,5 (giờ) 

2,5 giờ = 2 giờ 30 phút 

Đáp số : 2 giờ 30 phút 

Bài 3. 

Bài giải 

Vận tốc người đó đi bằng xe đạp là : 

18,3 : 1,5 = 12,2 (km/giờ) 

Thời gian người đó đi hết quãng đường 30,5km là : 

30,5 : 12,2 = 2,5 (giờ) 

Đổi : 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút 

Đáp số : 2 giờ 30 phút 

 

 

TIẾNG VIỆT 

Đề bài:Viết đoạn văn (khoảng 7 câu) tả một bộ phận nổi bật nhất của một cây hoa  mà 

em biết. 

 

Đoạn văn tham khảo (tả hoa phượng): 

 

   Giữa vùng trời mênh mông, giữa đám lá xanh um, những đóa phượng nổi bật 

lên, rực lửa kiêu sa dưới ánh nắng hạ . Hoa phượng có năm cánh, mềm như 

nhung. Mỗi cánh hoa như cánh bướm bay. Nhuỵ hoa dài và cong .Các cành nở 

bung chùm hoa như lửa đỏ chói chang. Nhìn thấy hoa phượng nở mà lòng em 

thêm rạo rực, phơi phới niềm vui. Phượng gợi nhắc mùa thi sắp đến, mùa hè đã 

về, mùa gặt hái kết quả học tập của tất cả học sinh. 

 

 ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ NĂM 

TOÁN 

Bài 1.  



 

 

Bài giải 

2 phút 5 giây = 125 giây 

Vận tốc của vận động viên là: 

800 : 125 = 6,4 (m/giây) 

Đáp số: 6,4 m/giây 

Bài 2.   

Bài giải 

Thời gian người đi xe máy là: 

10 giờ - 8 giờ 15 phút = 1 giờ 45 phút 

1 giờ 45 phút = 1,75 giờ 

Vận tốc của người đi xe máy là: 

73,5 : 1,75 = 42 (km/giờ) 

Đáp số : 42 km/giờ 

Bài 3.  

Bài giải 

Thời gian đi của ô tô   là: 

16 giờ 30 phút  - 6 giờ  -  30 phút = 10giờ 

Quãng đường ô tô đi được là: 

42 ⨯ 10 = 420 (km) 

Đáp số: 420km 

 

Tiếng Việt 

Câu 1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu tục ngữ, ca dao nói về 

truyền thống dân tộc (yêu nước, lao động cần cù, đoàn kết, nhân ái) 

a) Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba. 

b) Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang 

Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. 

c) Dân ta nhớ một chữ đồng 

Đồng tình đồng sức, đồng lòng, đồng minh. 

d) Anh em như thể tay chân 

Rách lành dỡ hay khó khăn đỡ đần 

 



 

 

ĐÁP ÁN THỨ SÁU 

TOÁN 

Bài 1: Viết vào ô trống cho thích hợp: 

s 222km 147 km 558 m 327km 100m 

t 5 giờ 3,5 giờ 12 phút 6 giờ 12,5 giây 

v 44,4 km/ giờ 42 km/giờ 46,5 m/phút 54,5 km/giờ 8 m/giây 

 

Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm: 

c) Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 106,5km. 

Vận tốc của xe máy là 35,5 km/h 

d) Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 52,5 km/giờ. 

Quãng đường ô tô đó đi được là 210 km 

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

 Một người đi xe đạp với vận tốc 10,6 km/giờ. Vậy: 

c. Quãng đường người đó đi được trong 1,5 giờ là 159km.  S  

d. Thời gian để người đó đi hết quãng đường 26,5km là 2,5 giờ  Đ  

Bài 4: Một người đi bộ với vận tốc 4,2 km/giờ. Tính thời gian để người đó đi được 

quãng đường 10,5km.  

Bài giải 

Thời gian người đó đi hết quãng đương là:  

10,5 : 4,2 = 2,5 ( giờ) = 2 giờ 30 phút 

Đáp số: 2 giờ 30 phút 

TIẾNG VIỆT 

Câu 1:  Câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ gợi ý 

a) Yêu nước 

- Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh 

- Con ơi, con ngủ cho lành. 

Để mẹ gánh nước rửa bành cho voi 

Muốn coi lên núi mà coi 

Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng 

b) Lao động cần cù 

- Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. 

- Có công mài sắt, có ngày nên kim. 



 

 

- Có làm thì mới có ăn 

Không dưng ai dễ đem phần cho ai 

- Trên đồng cạn dưới đồng sâu 

Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa. 

- Cày đồng đang buổi ban trưa 

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. 

Ai ơi bưng bát cơm đầy 

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. 

c) Đoàn kết: 

- Khôn ngoan đối đáp người ngoài 

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. 

- Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

- Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 

- Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng... 

d) Nhân ái: 

- Thương người như thể thương thân 

- Lá lành đùm lá rách 

- Máu chảy ruột mềm. 

- Môi hở răng lạnh 

- Anh em như thể chân tay 

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần 

- Chị ngã, em nâng 

- Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. 

 

 


